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        ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG SƯ PHẠM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2026 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

Lớp: GIÁO DỤC TIỂU HỌC 08/2024. Mã số: DC24X3N1. HỌC KÌ 6 

(Dành cho SV tốt nghiệp CĐSP, ĐH, TC,…) 

 

I. Kế hoạch giảng dạy 

 

TT Mã HP Tên học phần Số 

TC 

MSCB Cán bộ giảng dạy Di động 

1 SG120 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học GDTH 
2 02888 Lê Viết Minh Triết 

0946463668 

 

2 SG122 
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

GD tiểu học 
2 002887 Nguyễn Thị Linh 0907781822 

3 SG406 Dạy học trải nghiệm - Tiểu học 2 002940 Phạm Thanh Hùng 0906304203 

4 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 001426 Võ Kim Hương 0886676949 

5 SG124 
Tập giảng Toán GD tiểu học 

(Nhóm 1) 
2 002770 Huỳnh Thái Lộc 0834909423 

6 SG124 
Tập giảng Toán GD tiểu học 

(Nhóm 2) 
2 02888 Lê Viết Minh Triết 

0946463668 

 

7 SG123 
Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu 

học (Nhóm 1) 
2 001996 Lê Ngọc Hóa 0939021878 

8 SG123 
Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu 

học (Nhóm 2) 
2 002743 Lữ Hùng Minh 0932854848 

 

Tổng số tín chỉ: 13 

II. Lịch giảng dạy 

 

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều 

   

16/5/2026   

17/5/2026   

   

23/5/2026   

24/5/2026   

   

30/5/2026 Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

31/5/2026 Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2)  

   

06/6/2026 Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

07/6/2026 Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

   

13/6/2026 Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  
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Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

14/6/2026 Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 1)  

Tập giảng Tiếng Việt  GD tiểu học (Nhóm 2) 

   

20/6/2026 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học GDTH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

GDTH 

21/6/2026 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học GDTH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

GDTH 

   

27/6/2026 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học GDTH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

GDTH 

28/6/2026 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học GDTH 
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm GD tiểu học 

   

04/7/2026 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học GDTH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

GDTH 

05/7/2026 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giáo dục 

tiểu học 
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm GD tiểu học 

   

11/7/2026 Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

12/7/2026 Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

   

18/7/2026 Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

19/7/2026 Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

   

25/7/2026 Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

26/7/2026 Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 1) 

Tập giảng Toán GD tiểu học (Nhóm 2) 

   

01/08/2026 Anh văn căn bản 2 Anh văn căn bản 2 

02/08/2026 Anh văn căn bản 2 Anh văn căn bản 2 

   

08/08/2026 Anh văn căn bản 2 Anh văn căn bản 2 

09/08/2026 Anh văn căn bản 2 Anh văn căn bản 2 

   

15/08/2026 Anh văn căn bản 2 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm GD tiểu học 

16/08/2026 Dạy học trải nghiệm- Tiểu học Dạy học trải nghiệm- Tiểu học 

   

22/08/2026 Dạy học trải nghiệm- Tiểu học Dạy học trải nghiệm- Tiểu học 

23/08/2026 Dạy học trải nghiệm- Tiểu học Dạy học trải nghiệm- Tiểu học 

   

29/08/2026 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm GD tiểu học 

 
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm GD tiểu học 
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30/08/2026 Thi: Dạy học trải nghiệm- Tiểu học 

 

Thi: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm GD 

tiểu học 

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2026 

  

Hiệu trưởng Trường Sư phạm                                  Phó Trưởng Khoa GDTH và MN 

 

 

 

           Huỳnh Anh Huy                                                          Dương Hữu Tòng                                   
 

  

 

Ghi chú 

 

1. Buổi sáng: bắt đầu 7 giờ 30 phút; buổi chiều: bắt đầu 13 giờ 30 phút. 

2. Địa điểm dạy và học: 109/A3, Nhà điều hành, trường Đại học Cần Thơ. 

 

Thông tin liên lạc: 

1. Thầy Trí: 090 7099639 (Trung tâm liên kết). 

2. Thầy Đạt: 081 6469417 (Cán bộ phụ trách đào tạo của Trường Sư phạm) 

3. Cô Hương: 098 5401976 (Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non). 

4. Thầy Tòng: 098 3095259 (Phó Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non) 

5. Bạn Giang:  032 9850498  (Lớp trưởng). 
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